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TOÀ ÁN NHÂN DÂN             ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

TỈNH QUẢNG TRỊ 
Bản án số: 11 /2020/HS-ST 

Ngày 22/5/2020 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Văn Chung 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  Thiều Quang An. 

                                                  Ông Nguyễn Văn Sơn. 

Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Cúc Phƣơng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Vĩnh Linh, Quảng Trị 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Đại – Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020; tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

17/2020/TLST-HS ngày 23 tháng 4 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 13/2020/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo: 

 Nguyễn Danh Th - sinh năm: 1987 tại Vĩnh Linh; Nơi ĐKNKTT: Thôn L C 

Đ, HTh, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 

6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Danh H - sinh năm: 1964 và bà Trần Thị Y - sinh năm: 1962; Vợ: 

Dương Thị Th ( Đã ly hôn); con: Nguyễn Dương Ngọc Th sinh 2012 và Phạm 

Nguyễn Ngọc S, sinh 2017. Tiền sự : Tiền án: Không;  

Nhân thân: -Ngày 27/12/2012 bị tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa  xử phạt 09 

tháng tù cho hưởng án treo về tội “ Trộm cắp tài sản” thời gian thử thách  15 tháng . 

         -Tháng 12/2016 bị Công an thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa xử phạt 

700.00đ về hành vi “ Sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 26/02/21020 đến nay tại nhà tạm giữ Công an huyện 

Vĩnh Linh. Có mặt 

*- Người bị hại: Anh Lê Minh H - sinh năm 1984. 

Trú tại: Thôn LCT, HTh, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Có mặt 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

+ Bà Trần Thị Y - sinh năm 1962 

Trú tại: Thôn LCĐ, H Th, Vĩnh Linh, Quảng Trị.Có mặt 

+ Ông Lê Đăng H. Sinh năm 1957 

Trú tại: Thôn LC Đ, H Th, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Vắng mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
 

Tối ngày 19/02/2020 Th cầm đèn pin và cái nơm đi bộ ra khu vực ruộng lúa 

đối diện trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng bắt cá nhưng không bắt được con nào. 
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Đến 0h 30 phút ngày 20/02/2020 Th nhớ lại cây hoa giấy mình nhìn thấy ở nhà anh 

Lê Minh H ở thôn LC T, xã H Th trong lúc đi chơi tết Nguyên Đán 2020, Th nảy 

sinh ý định trộm cắp cây hoa giấy bán lấy tiền tiêu. Th để đèn pin và nơm trên bờ 

ruộng, đi bộ đến tường rào nhà dân bên cạnh  nhà H trèo vào bên trong. Do trời tối 

Th lấy điện thoại Coolpad  bật chế độ sáng tìm đường. Đến khu vực tiếp giáp giữa 

vườn nhà dân và mép sân nhà anh H có giăng một lưới bằng vải dù màu xanh cao 

khoảng 1.15m, do tấm lưới cao, vướng víu Th tìm kiếm xung quanh nhặt được 01 

sợi dây điện nên dùng sợi dây điện cột lên phía trên mếp lưới kéo xuống cách mặt 

đất khoảng 80cm và buộc cố định vào gốc cây Mớc gần đó. Th đứng ngoài mép lưới 

dùng hai tay cầm vào thân cây hoa  giấy lắc mạnh nhiều hướng khác nhau, khoảng 

30 phút sau nhổ được cây ra khỏi chậu Th vác cây trèo qua hàng rào ra ngoài theo 

lối củ đưa về nhà cất dấu. Đến 5h sáng cùng ngày, Th điện hỏi ông Lê Đăng H ở 

cùng thôn “ Cháu có cây hoa giấy, bác có mua không” ông H trã lời: “ Đưa lên đây 

xem nếu được thì mua”( Do trước đây nhiều lần Thao bán cây cảnh cho ông H). Khi 

đến nhà, ông H hỏi “ Bán mấy?” Th nói “ Một triệu” ông H trã 800.000đ, Th đồng ý 

bán và nhận tiền về nhà. Số tiền trên Th cho mẹ là bà Trần Thị Y 500.000đ để trã 

tiền điện, nước, gạo và mua thức ăn, số tiền còn lại Th tiêu xài cá nhân hết. 

Kết luận định giá số 60/KLĐGTS ngày 26/02/2020 kết luận: 01 cây hoa giấy 

dáng trực cao 1.15m đường kính gốc 13cm đang giai đoạn phát triển ra hoa có trị 

giá 5.000.000đ. 

-Vật chứng vụ án thu giữ và xử lý: Cơ quan công an huyện Vĩnh Linh thu giữ: 

 + 01 cây hoa giấy dáng trực cao 1.15, đường kính gốc 13cm hiện đã trã lại 

cho bị hại anh Lê Minh H. 

+ 01 chiếc điện thoại Coolpad F110 màu xanh bên trong gắn thẻ sim số thuê 

bao 0762700247. 

+01 đoạn dây điện bên ngoài bọc nhựa màu vàng dài 66cm. 

-Về trách nhiệm dân sự: Bị hại nhận lại tài sản không có yêu cầu bồi thường.  
Tại bản Cáo trạng số: 15/CT-VKS  ngày 23/4/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Vĩnh Linh đã truy tố bị cáo Nguyễn Danh Th về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS 2015. 
 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố sau khi tranh luận vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” và đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51Bộ luật hình sự 

năm 2015  xử phạt: Bị cáo Nguyễn Danh Th  từ 09 đến 12 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 26/02/2020. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX: Tịch thu sung công 01 điện thoại di 

động  và tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại và 01đoạn dây điện.  
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình đúng như  Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố; không tranh 

luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra huyện Vĩnh Linh, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, bị hại và những người tham 

gia tố tụng khác không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi,quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 
 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với 

chính lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại và phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ 

sở xác định: 0h 30 phút ngày 20/02/2020 Th nhớ lại cây hoa giấy mình nhìn thấy ở 

nhà anh Lê Minh H ở thôn LC T, xã HTh trong lúc đi chơi tết Nguyên Đán 2020, 

Th nảy sinh ý định trộm cắp cây hoa giấy bán lấy tiền tiêu. Th đã trèo tường vào 

nhà anh H trộm 01 cây hoa giấy đem bán cho ông Lê Đăng H cùng thôn với giá 

800.000đ, Số tiền trên Th cho mẹ là bà Trần Thị Y 500.000đ để trã tiền điện,  nước, 

mua thức ăn, số tiền còn lại Th tiêu xài cá nhân hết.Tổng giá trị thiệt hại 01 cây hoa 

giấy theo kết quả định giá là: 5.000.000đ. Vì vậy hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 BLHS 2015. Do đó, Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. 

[3] Xét thấy, bị cáo có sức khỏe, có khả năng lao động nhưng không chịu 

làm ăn lương thiện, lười lao động lại muốn hưởng thụ nhanh bằng thành quả, tài 

sản của người khác. Hành vi của  bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản 

của công dân được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa 

phương.  

[4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị 

cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi của bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị 

cáo có nhân thân xấu: Ngày 27/12/2012 bị tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa  xử 

phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội “ Trộm cắp tài sản” thời gian thử thách  

15 tháng.Tháng 12/2016 bị Công an thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa xử phạt 700.00đ 

về hành vi “ Sử dụng trái phép chất ma túy” bị cáo không lấy đó làm bài học để tu 

dưỡng rèn luyện bản thân mà tiếp tục phạm tội nên cần có mức án nghiêm khắc với 

hướng cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe và phòng 

ngừa chung. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo luôn thành 

khẩn khai báo, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 BLHS để 

xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Không có yêu cầu nên không xét 

[6] Về xử lý vật chứng: + 01 điện thoại di động Coolpad F110 võ màu xanh 

đã qua sử dụng bị cáo dùng soi đường vào trộm nhà anh Hiếu trộm hoa giấy đây là 

công cụ phạm tội cần tịch thu sung công. Ngoài ra 01 đoạn dây điện màu vàng và 

01 sim số thuê bao 0762700247 của bị cáo thấy không còn giá trị sử dụng nên tịch 

thu tiêu hủy. 
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          [7] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

 Ngoài ra trong vụ án còn có ông Lê Đăng H là người mua hoa giấy của 

Th nhưng không biết tài sản do trộm cắp nên không xử lý, ông H cũng không yêu 

cầu Th bồi thường 800.000đ tiền mua hoa giấy nên không xem xét. Tuy nhiên xét 

thấy bị cáo Th thu lợi số tiền 800.000đ từ việc mua bán cây hoa giấy, đây là nguồn 

thu lợi bất chính cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Bà Trần Thị Y là mẹ của Thao 

được Th cho 500.000đ nhưng bà Yến không biết số tiền này là do Thao trộm cắp 

mà có nên không xử lý. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 

BLHS 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Danh Th  phạm tội “Trộm cắp tài sản”;       

Xử phạt: Nguyễn Danh Th  09 ( Chín)  tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Thời hạn tù tính từ ngày 26/02/2020. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật  hình  sự; 

khoản 1, khoản 2 Điều 106 BLTTHS xử:  

+Truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 800.000đ của bị cáo Nguyễn 

Danh Thao. 

+ Tịch thu sung công 01 điện thoại di động Coolpad F110 võ màu xanh.  

+ Tịch thu tiêu hủy 01 đoạn dây điện và 01 sim thuê bao số 0762700247. 

Các vật chứng trên có đặc điểm như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 

05/5/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh. 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bô  luâ  tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo  Nguyễn Danh Th phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án 

phí hinh  sư  sơ thẩm. 

Trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án (22/5/2020) bị cáo, bị hại, 

có mặt  có quyền  kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử 

phúc thẩm. Ông Lê Đăng H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc niêm yết hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh QT; 

- VKSND tỉnh QT; 

- Sở Tư pháp tỉnh QT; 

- VKSND huyện VL; 

- Công an huyện VL; 

- Chi cục THA huyện VL;  
- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu; 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 

 

 

Hoàng Văn Chung
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